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KẾ HOẠCH 

Tiếp tục triển khai vận động Nhân dân tham gia  

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH), bảo hiểm y tế năm 2026 

 

Thực hiện Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 12/03/2026 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo 

hiểm y tế tự đóng năm 2026. 

Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ duy trì và phát triển đối tượng tham gia Bảo 

hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). UBND xã Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch 

tiếp tục triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên, bảo hiểm 

y tế năm 2026 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy sự vào cuộc đồng 

bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, trường học và các tầng 

lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

và mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHXH toàn dân. 

- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trong công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia BHXHTN, BHYT. Phấn đấu đến ngày 

30/11/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100% tại 59/59 thôn trên địa bàn xã Hiệp Hòa, 

hoàn thành chỉ tiêu BHXH được cấp trên giao. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân trong toàn xã, 

tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tạo sự đột phá về phát triển 

người tham gia BHXH tự nguyện. 

- Các hoạt động trong “Tháng cao điểm” vận động Nhân dân tham gia BHYT, 

tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện năm 2026 phải được triển khai sâu rộng đến từng 

địa bàn dân cư, thôn, xóm. 

- Việc tổ chức triển khai kế hoạch phải đồng bộ, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn 

thể từ xã đến các thôn, đồng thời phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và có sự 

kiểm tra, giám sát thực hiện chặt chẽ. Trong quá trình triển khai thường xuyên báo cáo, 

đánh giá, rút kinh nghiệm phát hiện những cách làm hay đạt hiệu quả để nhân rộng và 

biểu dương kịp thời. 

- Thời gian thực hiện từ  03/2026 đến ngày 30/11/2026. 
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II. NỘI DUNG HÌNH THỨC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

1. Nội dung thông tin truyền thông 

- Truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các văn bản về BHYT, BHXH tự nguyện và các văn bản nghiệp vụ của ngành; 

trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 

BHXH, BHYT. 

- Truyền thông các quy định liên quan đến khám, chữa bệnh BHYT, thanh toán 

chi phí khám, chữa bệnh BHYT; kết quả nổi bật trong phát triển chuyên môn kỹ 

thuật của ngành Y tế tại các tuyến/cấp khám chữa bệnh; những nỗ lực của ngành 

BHXH trong việc đảm bảo lợi ích cho người dân tham gia khám, chữa bệnh BHYT. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT trong 

việc bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin 

của Nhân dân đối với chính sách BHXH, BHYT; khẳng định tính nhân văn, ưu việt 

của chính sách BHXH, đặc biệt là BHXHTN của Đảng và Nhà nước. 

2. Hình thức truyền thông 

- Thường xuyên báo cáo cấp ủy Đảng, lãnh đạo UBND xã và các cơ quan liên 

quan về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXHTN; chủ động tham 

mưu bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phát huy vai trò 

của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội. Tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông trực tiếp như: hội nghị, 

hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại, tư vấn trực tiếp… 

- Truyền thông trên các trang mạng xã hội; Fanpage facebook, Zalo, đăng tải 

các tin bài, phóng sự, video trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông 

tin điện tử của xã...... để lan tỏa nội dung ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT, 

BHXH tự nguyện; đăng tải, chia sẻ những câu chuyện hay, xúc động, gương người 

tốt, việc tốt nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện 

trong cộng đồng mạng. 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thôn; chú trọng biên 

tập các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về BHYT hộ gia đình, BHXHTN; đẩy mạnh ứng 

dụng nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong 

Nhân dân. 

III. Chỉ tiêu vận động: Theo phụ lục đính kèm 

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã 

- Tiếp tục triển khai vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo 

hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) năm 2026; giao chỉ tiêu duy trì và phát triển 

người tham gia BHYT, BHXHTN đến từng thôn và các nhân viên thuộc Tổ chức 

dịch vụ thu.. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo theo hướng rõ 
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người, rõ việc, rõ trách nhiệm; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các thôn trong quá trình 

triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ và báo cáo Thường trực Ban 

Chỉ đạo xã.. 

- Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả 

thực hiện Kế hoạch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân tham 

gia BHXHTN, BHYT năm 2026. 

2. Phòng Văn hoá - Xã hội 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu phát triển BHYT, BHXH 

tự nguyện, đến Ban vận động thôn, đến từng nhân viên Tổ chức dịch vụ thu. 

- Chủ trì tổng hợp dự toán mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân 

sách Nhà nước đảm bảo. 

- Chỉ đạo các thôn rà soát, lập danh sách những trường hợp mới trở về địa 

phương cư trú và đủ điều kiện cấp thẻ BHYT theo quy định. 

- Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo về các nội dung có liên quan đến chính 

sách BHXH tự nguyện, BHYT theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với Phòng Kinh 

tế chuẩn bị đủ nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng đang quản lý. Giúp 

Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác y tế 

trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính 

sách pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động và BHXH tại các 

doanh nghiệp, nhất là các đơn vị chậm đóng, nợ đóng BHXH. 

- Phối hợp rà soát, xác định các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa 

tham gia BHXH để tham mưu biện pháp yêu cầu thực hiện đúng quy định đối với 

người lao động. 

- Chỉ đạo các thôn rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ tham gia BHYT để thực hiện cấp mới, gia hạn thẻ kịp thời; thực hiện 

thống kê, báo cáo, xác nhận đối tượng theo quy định phục vụ công tác in, cấp thẻ và 

thanh quyết toán. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền 

chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

- Tham mưu UBND xã ban hành hướng dẫn, tổ chức khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXHTN, BHYT 

trong “Tháng cao điểm vận động Nhân dân tham gia BHYT”, BHXHTN năm 2026; 

tổng hợp, đề xuất khen thưởng trong các đợt sơ kết, tổng kết trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định. 

3. Bảo hiểm xã hội cơ sở Hiệp Hòa 

- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn và kịp thời giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân liên quan đến chính sách bảo hiểm 

xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện Kế hoạch vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện 

(BHXHTN), BHYT năm 2026.. 

- Trong tháng 11 và 12 hằng năm, chủ trì phối hợp với Trung tâm cung ứng 
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dịch vụ sự nghiệp công đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXHTN, 

BHYT hộ gia đình, nhất là đối với các đối tượng có mức sống trung bình, nhằm nâng 

cao tỷ lệ tham gia trên địa bàn.. 

4. Các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn xã 

 Tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh tham gia bảo 

hiểm y tế (BHYT), phấn đấu duy trì 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định. 

Tổ chức thu, nộp tiền đóng BHYT của học sinh đầy đủ, kịp thời; lập danh sách và 

chuyển cơ quan BHXH đúng thời gian, đúng quy định. 

5. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên 

địa bàn xã theo quy định, hoàn thành trước tháng 11 năm 2026; làm cơ sở để cơ quan 

BHXH triển khai thu, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời, bảo đảm quyền lợi 

cho người tham gia. 

- Tham mưu UBND xã đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí đầy đủ, kịp thời hỗ 

trợ tiền đóng BHYT. Báo cáo Sở Tài chính cấp nguồn kinh phí mua thẻ BHYT từ 

nguồn ngân sách cho người dân và kinh phí hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện 

theo đúng quy định. 

6. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 

- Tăng cường sản xuất các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục cố 

định về BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đăng tải trên trang thông tin điện tử, 

các phương tiện thông tin đại chúng và phát sóng vào khung giờ “vàng” trong vận 

động người dân tham gia BHXHTN,BHYT năm 2026; các chế độ chính sách cho 

người tham gia BHYT, BHXH; ý nghĩa, vào trò của BHYT, BHXH tự nguyện với 

cuộc sống. 

7. Đề nghị Ban xây dựng Đảng 

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng và tính nhân văn của chính 

sách BHXH, BHYT góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân trong tình hình mới. 

- Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” về công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp với BHXH 

cơ sở tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và tầm quan trọng của việc 

tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để mọi người dân hiểu và tự giác tham gia. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

          - Chỉ đạo các hội, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, 

lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, BHXH tự nguyện và những rủi ro khi 

không tham gia BHYT đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân; 

kịp thời biểu dương, nhân rộng những cơ quan, đơn vị làm tốt trong công tác duy trì và 

phát triển đối tượng tham gia BHYT; phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 
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          - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã: Chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên 

truyền, vận động đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT, 

BHXH tự nguyện; tham gia hưởng ứng “Tháng cao điểm”; tăng cường giám sát việc 

thực hiện chính sách BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn xã. 

            - Hội Liên hiệp phụ nữ xã: Chỉ đạo các Chi hội tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền lồng ghép trong sinh hoạt hội về vai trò, ý nghĩa của BHYT, BHXH tự nguyện 

trong hệ thống an sinh xã hội; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin của tổ 

chức Hội đến hội viên phụ nữ; rà soát đối tượng tiềm năng, tuyên truyền về chính 

sách BHXH tự nguyện. 

             - Hội nông dân xã: Chỉ đạo các Chi hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

lồng ghép trong sinh hoạt hội về vai trò, ý nghĩa của BHYT, BHXH tự nguyện trong 

hệ thống an sinh xã hội; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin của tổ chức 

Hội đến hội viên; rà soát đối tượng tiềm năng, tuyên truyền về chính sách BHXH tự 

nguyện; xây dựng mô hình dân vận “các mô hình kinh tế tập thể, chi, tổ hội nông 

dân nghề nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi” tích cực tham gia BHXH tự nguyện. 

             - Hội Cựu chiến binh: Tuyên truyền, vận động hội viên CCB và người dân 

tham gia BHXH tự nguyện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chỉ đạo các Chi Đoàn Thanh niên các thôn tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách 

BHYT, BHXH tự nguyện cho đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên nhận 

thức đúng về nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện 

9. Các thôn trong toàn xã 

- Chủ động phối hợp với BHXH cơ sở Hiệp Hòa, các Tổ chức dịch vụ thu 

BHXH, BHYT rà soát đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; 

lập danh sách đối tượng chưa tham gia đang sinh sống trên địa bàn, đối tượng không 

còn sinh sống trên địa bàn (đã chết, sinh sống tại nước ngoài...), sàng lọc, phân tích 

dự kiến số người còn phải tham gia. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, BHXH đảm bảo chỉ tiêu 

được giao. 

- Cập nhật số liệu hàng ngày, báo cáo về Thường trực BCĐ xã (qua đồng chí 

Phùng Thị Lệ - Công chức phòng Văn hoá - Xã hội (ĐT: 0961.976.216) vào thứ 5 

hằng tuần để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo xã theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã và các thôn tổ chức 

triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2026, bảo đảm hoàn 

thành chỉ tiêu được giao. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực 

tham gia BHYT, BHXHTN. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo xã bám sát địa bàn được phân công phụ trách; 

chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt và vượt chỉ 
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tiêu kế hoạch UBND xã giao; kịp thời báo cáo, đề xuất, phản ánh những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH cơ sở 

Hiệp Hòa để thống nhất hướng dẫn, tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội 

tự nguyện và bảo hiểm y tế” năm 2026 của UBND xã Hiệp Hòa./. 

 
Nơi nhận: 

- TT: Đảng uỷ, HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BHXH cơ sở Hiệp Hòa;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã; 

- Thành viên BCĐ xã; 

- Các thôn; 

- Các Trường học trên địa bàn; 

- Trạm Y tế xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trình 
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UBND XÃ HIỆP HÒA 

 

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU DUY TRÌ VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA  

BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT NĂM 2026 

( Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /4/2026 của UBND xã Hiệp Hòa) 

 

ST

T 
Tên cơ quan, đơn vị 

KH 

giao 

năm 

2026 

 Chỉ 

tiêu 

giao 

BHXH 

tự 

nguyện 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

BHXH 

 Chỉ 

tiêu 

giao 

BHYT 

Kết quả 

thực 

hiện 

BHYT 

Phân công BCĐ 

phụ trách thôn 

1 Thôn Chớp 85 5  80   

2 Thôn Cấm 38 3  35   

3 Thôn Tiên Hưng 36 3  33 
 đ/c Trình Phó 

CT 

4 Danh Thượng 1 94 5  81   

5 Danh Thượng2      83 5  78   

6 Thôn Phúc Thắng 1 44 3  41 

 đ/c Thảo 

Trưởng phòng 

VH&XH 

7 Sơn Quả 2 41 3  38   

8 Sơn Quả 4 42 3  39 
 đ/c Trang 

CT.UBMTTQ 

9 Sơn Quả 5 96 5  91   

10 Danh Thượng 3 35 3  32   

11 Nam Đồng 51 3  48 
 đ/c Đông Phó 

GĐ BH 

12 Phúc Thắng TT 54 3  51   

13 Dinh Hương 96 5  91   

14 Việt Hùng 40 3  37 

 đ/c Thủy 

Trưởng Ban XD 

Đảng 

15 Đông Ngàn 48 3  45   

16 Quyết Thịnh  58 3  55 
 đ/c Phượng CT. 

Hội ND 

17 Hưng Thịnh 49 3  46   

18 Thôn số 1 54 3  51   

19 Hưng Đạo 106 5  101   

20 Nghĩa Tiến 105 5  100 
 đ/c Duy CT. 

Hội CCB 

21 Ấp Hồng 84 3  81   

22 Thôn Giữa 71 3  68   

23 Thôn Chùa 101 5  95 
 đ/c Hường BT. 

ĐTN 

24 Thôn Đông 110 5  105   
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25 An Hòa 126 5  121   

26 Bái Thượng 111 5  106 
  

27 Thôn Giữa Nứa 41 3  38 
 đ/c Hào CT. 

Hội PN 

28 Thôn Cầu 52 3  49   

29 An Thông 40 3  37   

30 Sa Long 104 5  99 
 đ/c Thìn Phó 

chánh VP 

31 Văn Tự 70 3  67   

32 Tân Kết 48 3  45   

33 Trung Phú 46 3  43 
 đ/c Luân 

GĐ.Bưu điện 

34 Thôn số 2 72 5  67   

35 Thôn số 3 91 5  86 
 đ/c Vân Trưởng 

phòng KT 

36 Đức Thịnh 79 3  76   

37 Đại Đồng 1 70 5  65   

38 Đại Đồng 2 74 3  71 
 đ/c Phong 

Trưởng CA 

39 Sơn Quả 3 58 3  55   

40 Thôn Tứ 103 5  98   

41 Thôn Khánh 82 5  77 
 đ/c Quỳnh Phó 

TP VH&XH 

42 Vân An 96 5      91   

43 Sơn Quả 1 90 3  87   

44 Thôn Hạnh 80 5  75   

45 Thôn Chúng 75 3  72   

46 Trung Đồng 61 3  58 
 đ/c Nam GĐ. 

TTCUDVSNC 

47 Thôn Khoát 102 5  98   

48 Yên Ninh 66 3  63 
 đ/c Thanh CC 

Phòng KT 

49 Thôn Chằm 94 5  89   

50 Phú Thuận 54 3  51   

51 Thôn Sau 81 3  78 
 đ/c Lệ CC 

Phòng VH&XH 

52 Khánh Vân 90 3  87   

53 An Lập 62 3  59   

54 Tam Đồng 71 3  68   

55 Đông Lỗ 87 5  82   

56 Vân Cẩm 94 5  99 
 đ/c Mỵ CC 

Phòng VH&XH 

57 Đồng Quan 78 3  75   

58 Tân Sơn 84 3  81   
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59 Đông Nứa 88 5  83   

60 Phòng Kinh tế 5 5     

61 Phòng Văn hoá - XH 5 5     

62 
Văn phòng HĐND-

UBND 
5 5 

 
 

  

63 
Trung tâm CUDV 

SNC 
5 5   

 đ/c Định CC 

Phòng VH&XH 

64 Trung tâm HCC 5 5     

65 Văn phòng Đảng uỷ 5 5     

66 Ban Xây dựng đảng 5 5     

67 UB KT Đảng uỷ 5 5     

68 Công an xã 5 5     

69 BCHQS xã 5 5     

70 MTTQ 6 6  
   

71 Tiểu học Danh Thắng 3 3  
   

72 Tiểu học Đoan Bái 1 3 3     

73 Tiểu học Đoan Bái 2 3 3 
 

  đ/c Lê CC 

Phòng VH&XH 

74 Tiểu học Đông Lỗ 1 3 3     

75 Tiểu học Đông Lỗ 3 3 3     

76 
Tiểu học Đức Thắng 

1 
3 3 

 

   

77 Lương Phong 1 3 3     

78 Lương Phong 2 3 3     

79 Thị Trấn Thắng 3 3     

80 
Mầm Non Danh 

Thắng 
3 3 

 

   

81 Mầm non Đoan Bái 1 3 3     

82 Mầm non Đoan Bái 2 3 3     

83 Mầm non Đông Lỗ 1 3 3     

84 Mần Non Đức Thắng 3 3     

85 MN Lương Phong 1 3 3     

86 MN Lương Phong 2 3 3     

87 MN Thị Trấn Thắng 3 3     

88 MN TT Họa My 3 3     

89 
Trường TH Đức 

Thắng 2 
3 3 

 

   

90 THCS Danh Thắng 3 3     

91 THCS Đoan Bái 3 3     

92 THCS Đông Lỗ 3 3     

93 THCS Đức Thắng 3 3     

94 
THCS Thị Trấn 

Thắng 
3 3 

 

   

95 THCS Lương Phong 3 3     

96 
Trạm Y tế Thị Trấn 

Thắng 
3 3 

 

   

97 Trạm y tế Danh 3 3     
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Thắng 

98 
Trạm y tế Lương 

Phong 
3 3 

 

   

99 Trạm y tế Đông Lỗ 3 3     

100 Trạm y tế Đoan Bái 3 3     

Tổng cộng 
     

4.489 
371  

4.118   

 

 



11 
 

 
-  



12 
 

 

 

 


		2026-04-06T11:20:47+0700


		2026-04-06T14:20:50+0700


		2026-04-06T14:20:51+0700


		2026-04-06T14:21:20+0700




